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Ngày 14/7/2026, Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ của Trạm Y tế xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; 

mã định danh cá nhân: 051069000650 (Phạm Ngọc Thường); địa chỉ: Thôn La 

Châu, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Mã số hồ sơ: H48.43-260714-180004; 

thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: Ngày 17/07/2026. Nội dung đề nghị 

giải quyết thủ tục hành chính: Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang 

Thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.  

Qua xem xét, thẩm định hồ sơ nêu trên, Sở Y tế nhận thấy hồ sơ Công bố 

cơ sở tiêm chủng Điểm Y tế thuộc Trạm Y tế xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

không đủ điều kiện để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Cụ thể, căn 

cứ theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 14; điểm 

b, c, d, đ, e, g khoản 3, Điều 15, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

11 năm 2018); khoản 5 Điều 94 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2026 của Chính phủ và các hướng dẫn chuyên môn về hoạt động tiêm 

chủng của Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh.  

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau: 

1. Chưa thống nhất tiếp nhận, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y 

tế tỉnh Quảng Ngãi đối với Hồ sơ công bố đủ điều kiện tiêm chủng của Điểm Y 

tế thuộc Trạm Y tế xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Lý do: Hồ sơ chưa phù hợp 

với quy định về Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định pháp luật. 

Cụ thể: 

1.1. Về bảng kê khai trang thiết bị: Bảng Kê khai chưa đầy đủ, chưa 

đúng quy định. Cụ thể: 

- Trang thiết bị chưa kê khai theo khu vực để đảm bảo các trang thiết bị 

phù hợp với công năng trong dây chuyền tiêm chủng theo nguyên tắc một chiều 

(quy định tại khoản 2 Phần II Phụ lục I Quyết định số 95/QĐ-PB ngày 30 tháng 

6năm 2026 của Cục trưởng Cục Phòng bệnh1), cụ thể: “Bố trí, sắp xếp buổi tiêm 

chủng có các khu vực theo thứ tự lần lượt như sau: Khu vực chờ trước tiêm 

chủng; Bàn đón tiếp, hướng dẫn; Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng; 

                                           
1 Quyết định ban hành hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về tổ chức thực hiện tiêm chủng, bảo đảm an toàn, giám 

sát tai biến nặng sau tiêm chủng và báo cáo trong hoạt động tiêm chủng  
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Bàn tiêm chủng; Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng; Bàn ghi 

chép, vào sổ tiêm chủng, cập nhật hoàn thiện hồ sơ trước khi ra về. Tại cơ sở 

tiêm chủng cố định có sơ đồ hướng dẫn tiêm chủng.” 

- Danh mục trang thiết bị tại Bảng kê khai trang thiết bị còn thiếu một số 

thiếu bị, dụng cụ bắt buột (không có ống nghe) để khám sàng lọc theo quy định 

về hoạt động tiêm chủng (theo quy định tại Quyết định 1575/QĐ-BYT ngày 27 

tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế2). 

1.2. Về nhân lực: Bảng kê khai nhân lực tiêm chủng và hồ sơ minh chứng 

nhân lực không phù hợp với nhau. Cụ thể:  

- Tại bảng kê khai nhân lực có 06 người gồm: (1) Lê Hùng; (2) Trịnh Thị 

Ái Liên; (3) Bùi Thị Búp; (4) Trần Thị Mai Vân; (5) Đỗ Thị Hoa; (6) Trần Đình 

Ba). 

- Tuy nhiên, tại hồ sơ minh chứng nhân lực tiêm chủng đơn vị cung cấp 

hồ sơ cá nhân gồm: (i) Quyết định tiếp nhận và phân công công tác; (ii) Chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh; (iii) Bằng chuyên môn của    cá nhân gồm: 

(1) Bùi Thị Thu Kiều; (2) Huỳnh Thị Kim Khương; (3) Huỳnh Thị Lương Duy; 

(4) Lê Thị Ái Phương; (5) Lê Thị Bích Thoa; (6) Lê Thị Huyền; (7) Lưu Thị 

Vĩnh Sinh; (8) Nguyễn Thị Huy; (9) Nguyễn Thị Huyền; (10) Nguyễn Thị Kim 

Thoa; (11) Nguyễn Thị Lê Kim; (12) Nguyễn Thị Liên; (13) Nguyễn Thị Ngọc 

Phượng; (14) Nguyễn Thị Thúy Nhàn; (15) Nguyễn Thị Ý Nhi; (16) Phạm Ngọc 

Thường; (17) Phạm Thị Xuân Hiếu; (18) Phan Thị Thu Phụng; (19) Võ Thị Anh 

Thảo; (20) Võ Văn Thuận. 

1.3. Về quy trình tiêm chủng: Đơn vị cung cấp “Quy trình tiêm chủng 

của Trạm Y tế xã Tư Nghĩa”: Không phù hợp theo quy định. Cụ thể: 

- Về thể thức văn bản: “Quy trình tiêm chủng của Trạm Y tế xã Tư Nghĩa” 

không ký, đóng dấu; hoặc đóng dấu treo của Trạm Y tế nên không có giá trị 

pháp lý để áp dụng. 

- Về nội dung: Nội dung “Quy trình tiêm chủng của Trạm Y tế xã Tư 

Nghĩa” căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16 tháng 

11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026) là 

không phù hợp với hướng dẫn, quy định chuyên môn của Bộ Y tế tại Thông tư 

số 13/2026/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về hoạt động tiêm chủng; Quyết định số 94/QĐ-PB ngày 30 tháng 6 năm 2026 

của Cục trưởng Cục Phòng bệnh về Ban hành hướng dẫn lịch tiêm chủng và 

cách dùng vắc xin, sinh phẩm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; tiêm 

chủng chống dịch; Quyết định số 95/QĐ-PB ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Cục 

trưởng Cục Phòng bệnh Ban hành hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về tổ chức 

thực hiện tiêm chủng, bảo đảm an toàn, giám sát tai biến nặng sau tiêm chủng và 

báo cáo trong hoạt động tiêm chủng. 

2. Ý kiến của Sở Y tế: 

                                           
2 Về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 
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- Đề nghị Trạm Y tế xã Tư Nghĩa rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo 

hoạt động tiêm chủng theo mục 1 của Văn bản này, và theo quy định tại Nghị 

định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ (được sửa 

đổi, bổ sung theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 14; điểm b, c, d, đ, e, g khoản 3, 

Điều 15, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018); ); tại 

khoản 5 Điều 94 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 và 

các hướng dẫn chuyên môn về hoạt động tiêm chủng của Bộ Y tế, Cục Phòng 

bệnh. 

- Sắp xếp, scan hồ sơ theo thứ tự: (i) Văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm 

chủng; (ii) Bảng kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; (iii) Bảng kê khai 

nhân sự (kèm theo Bản sao chứng chỉ hành nghề, bản sao Chứng chỉ/chứng nhận 

tập huấn về tiêm chủng cũng mỗi cá nhân, sắp xếp thứ tự theo danh sách kê khai 

nhân sự); (iv) Quy trình tiêm chủng, sơ đồ tiêm chủng; (v) Giấy phép hoạt động 

khám bệnh chữa bệnh của Trạm Y tế. 

- Yêu cầu Trạm Y tế xã Tư Nghĩa nghiêm túc trong việc tuân thủ nộp hồ 

sơ thủ tục hành chính, tránh trường hợp tương tự sai sót đã nêu tại tiểu mục 1.2, 

mục 1 của Văn bản này. 

Mời đại diện Trạm Y tế xã Tư Nghĩa đăng nhập tài khoản định danh điện 

tử và truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoặc Cổng 

Dịch vụ công quốc gia để biết thông tin (đối với hồ sơ nộp trực tuyến) hoặc đến 

(hoặc liên hệ) tại Quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi để nhận lại hồ sơ3 (đối với hồ sơ nộp trực tiếp/qua bưu chính). 

Trạm Y tế xã Tư Nghĩa có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được 

giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. 

(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Quảng Ngãi) 

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi báo để Trạm Y tế xã Tư Nghĩa biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Trạm Y tế xã Tư Nghĩa; 

- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Quảng Ngãi; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân xã Tư Nghĩa; 

- Lưu VT, NVYNCH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Phan Minh Đan 
 

                                           
3 Việc trả lại hồ sơ giấy và phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 
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